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BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 
VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI 9 THÁNG NĂM 2013
I. TÌNH HÌNH CHUNG 

9 tháng đầu năm 2013, kinh tế cả nước nói chung và ngành công thương nói riêng vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức: sức mua của người dân vẫn chưa hồi phục; giá một số hàng hoá nông sản xuất khẩu giảm, thị trường xuất khẩu gặp khó khăn do hàng rào kỹ thuật của các nước dựng lên ngày càng gia tăng, lãi suất ngân hàng mặc dù có giảm nhưng do tiêu thụ sản phẩm khó khăn nên việc vay vốn để đầu tư của các doanh nghiệp còn hạn chế ... đã có tác động nhất định đến giá thành sản phẩm, tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ, cũng như các chương trình đầu tư phát triển của doanh nghiệp. Những yếu tố bất lợi trên tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh, một số doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, người lao động ít việc làm... ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống dân cư. 

II. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

1. Tốc độ tăng trưởng: Sản xuất công nghiệp tháng 9 tuy có tăng trưởng khá hơn các tháng trước nhưng nhìn chung một số doanh nghiệp công nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm và phát triển sản xuất. So với tháng 9 năm 2012, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 5,6%. Tính chung 9 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,4% so với cùng kỳ của năm 2012 (9 tháng năm 2012 so với 9 tháng năm 2011 tăng 4,8%) (Phụ lục 1).

Phân theo ngành kinh tế, so với cùng kỳ năm 2012, 9 tháng năm 2013 ngành sản xuất và phân phối điện; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng trưởng cao hơn so với mức tăng chung của toàn ngành lần lượt là (8,3% và 6,8%). Riêng ngành khai khoáng tốc độ tăng trưởng giảm (giảm 0,2%).

- Ngành công nghiệp khai khoáng giảm 0,2% (trong khi cùng kỳ năm 2012 tăng 4,0% và 6 tháng 2013 tăng 1,9%), trong đó giảm do sản lượng khai thác than cứng, than non và thu gom than cứng giảm 5,1% và khai thác đá, cát, sỏi, đất sét giảm khiến chỉ số sản xuất của nhóm ngành khai khoáng giảm. 
- Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,8% (cùng kỳ năm 2012 chỉ tăng 4,2%; 6 tháng 2013 tăng 5,7%). Tăng trưởng chủ yếu ở một số ngành chiếm tỷ trọng cao và có thị trường xuất khẩu như: sản xuất hàng may sẵn (+36,9%), sản xuất trang phục (+11,4%), sản xuất da và các sản phẩm liên quan (+16,7%), sản xuất giày dép (+16,7%), thiết bị truyền thông (+8,7%)... bên cạnh đó một số sản phẩm khác có thị trường trong nước cũng có mức tăng cao, như: thiết bị điện (+17,1%), sản xuất pin, ắc quy (+20,9%), sản xuất xe có động cơ (+19,7%), sản xuất mô tô, xe máy (+14,8%)...
- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 8,3% (cùng kỳ năm 2012 tăng 12,8%; 6 tháng 2013 tăng 8,7%). 
Tiêu thụ sản phẩm: Tính đến hết tháng 8 năm 2013, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 10,1% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2012 tăng 5,7% so với năm 2011), trong đó tiêu thụ tăng cao ở những nhóm hàng như: sản xuất hàng may sẵn, sản xuất da và sản phẩm có liên quan, sản xuất giày dép, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic, sản xuất thiết bị điện, xe có động cơ... tăng trưởng trên 20%. Những nhóm hàng có chỉ số tiêu thụ giảm vẫn tập trung vào một số nhóm sản xuất sản phẩm liên quan đến ngành xây dựng như: sơn, véc ni, matít, mực in, vật liệu xây dựng từ đất sét, sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao, sản xuất bản ghế, giường, tủ...(Phụ lục 3)

 Tồn kho sản phẩm: Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã giảm dần qua các tháng, thời điểm 01 tháng 01 năm 2013, tăng 21,5%, thời điểm 01 tháng 6 năm 2013 tăng 9,7%, đến thời điểm 01 tháng 9 năm 2013 tăng còn 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tính từ thời điểm tồn kho từ đầu năm (ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 01 tháng 9 năm 2013), chỉ số tồn kho đã giảm được 12,2 điểm phần trăm (Phụ lục 4).

Nếu so sánh với cùng thời kỳ, chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến chế tạo đến thời điểm 01 tháng 9 năm 2012 tăng 20,4% so với cùng thời kỳ năm 2011 thì tồn kho thời điểm hiện nay (01 tháng 9 năm 2013) chỉ tăng 9,3% so với cùng thời kỳ năm 2012. Đây là mức tăng chỉ số tồn kho thấp, thấp hơn một nửa so với mức tăng của cùng kỳ năm trước. Những ngành có chỉ số tồn kho giảm nhiều là ngành: sản xuất xi măng, linh kiện điện tử, thiết bị truyền thông, xe có động cơ, sản xuất chế biến thực phẩm, sản xuất vải dệt thoi... 

Biểu đồ dưới đây biểu thị sự tăng giảm của chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), chỉ số tiêu thụ và chỉ số tồn kho từ đầu năm 2013 đến nay. Theo đó:

- Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng dần từ 4,9% vào 3 tháng đầu năm 2013 lên 5,4% trong 9 tháng đầu năm 2013.

- Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng dần từ 4% vào 3 tháng đầu năm 2013 đến 10,1% vào 9 tháng 2013.

- Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm nhanh từ 16,5% vào 3 tháng đầu năm 2013 xuống còn 9,3% vào 9 tháng 2013.

Biểu đồ 1: CHỈ SỐ IIP, CHỈ SỐ TIÊU THỤ VÀ CHỈ SỐ TỒN KHO SO VỚI
CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
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2. Tình hình phát triển ngành công nghiệp 9 tháng năm 2013
1. Ngành năng lượng

- Ngành dầu khí


Trong 9 tháng năm 2013, ngành dầu khí tiếp tục giữ được nhịp độ phát triển tốt, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã cơ bản hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra và có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2012. Tổng sản lượng khai thác quy dầu 9 tháng ước đạt 19,8 triệu tấn, trong đó: Sản lượng khai thác dầu thô đạt 12,4 triệu tấn, bằng 77,5% kế hoạch năm, bằng 100% so với cùng kỳ năm 2012; sản lượng khai thác khí đạt 7,4 tỷ m3, bằng 80,6% kế hoạch năm, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2012; Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 4,94 triệu tấn, bằng 87,1% kế hoạch năm, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm 2012. Một số mỏ đạt được sản lượng cao so với kế hoạch năm như: mỏ Cá Ngừ Vàng (bằng 91,3% kế hoạch năm), mỏ Sông Đốc (bằng 89,3% kế hoạch năm). Tuy nhiên, sản lượng khai thác dầu ở một số mỏ còn thấp như: mỏ Chim Sáo (bằng 66,1% kế hoạch năm); lô PM 304 (bằng 24,7% kế hoạch năm); Nhennhexky (bằng 69,1% kế hoạch năm). Đối với công tác sản xuất xăng dầu, tính từ thời điểm kết thúc đợt bảo dưỡng cuối cùng (tháng 8 năm 2012) đến nay, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành liên tục, an toàn và hiệu quả ở 100% công suất thiết kế. Công tác phát triển mỏ triển khai theo đúng kế hoạch; công tác an toàn môi trường trên các công trình dầu khí được đảm bảo; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện nghiêm túc trong toàn Tập đoàn; công tác an sinh xã hội được triển khai tích cực theo đúng cam kết. 
     - Ngành điện

      Trong 9 tháng năm 2013, tình hình cung cấp điện đáp ứng đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, không thực hiện tiết giảm điện, đặc biệt cấp điện an toàn phục vụ các họat động trong các dịp lễ lớn của đất nước; đã đảm bảo cấp nước cho trên 600 nghìn ha phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân ở đồng bằng Bắc bộ, đáp ứng yêu cầu cấp nước phục vụ dân sinh, tưới tiêu nông nghiệp, đẩy mặn ở khu vực miền Trung và miền Nam. Việc điều hành sản xuất đã bám sát tình hình phụ tải và diễn biến thủy văn để huy động nguồn hợp lý, hệ thống điện được khai thác đạt hiệu quả kinh tế, các nguồn giá thành thấp (thủy điện, nhiệt điện than, tuabin khí chạy khí) đã được huy động tối đa, các nguồn giá thành cao (chạy dầu) được huy động thấp. Các hồ thủy điện thực hiện tốt kế hoạch phục vụ nhu cầu sinh  hoạt, sản xuất nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết nước để phát điện tới hết mùa khô. Tính đến hết tháng 9 năm 2013 đã có 16 tổ máy với tổng công suất 1.917,5 MW được đưa vào vận hành, trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam có 5 tổ máy với tổng công suất 1.120MW. Điện sản xuất của toàn ngành tháng 9 ước đạt 10.386 triệu kWh, tính chung 9 tháng năm 2013 ước đạt 92.228 triệu kWh, tăng 7,8% so với cùng kỳ, trong đó điện sản xuất 9 tháng năm 2013 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đạt 42.007 triệu kWh, tăng 2,6% so với cùng kỳ. Điện thương phẩm tháng 9 ước đạt 9.788 triệu kWh, tính chung 9 tháng năm 2013 ước đạt 85.762 triệu kWh, tăng 9,3% so với cùng kỳ. 

- Ngành Than


Trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước phục hồi chậm, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và cũng như việc tiêu thụ than, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tăng cường công tác thực hành tiết kiệm; huy động tối đa sản lượng than của các đơn vị có giá thành thấp, đơn vị có chất lượng than tốt để tiêu thụ, đồng thời tìm mọi biện pháp nhằm đảm bảo đời sống cho cán bộ, nhân viên toàn Tập đoàn. Tập đoàn đã bám sát tình hình sản xuất, kinh doanh để đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể để giảm được giá thành, hoàn thành kế hoạch năm 2013. Tính đến hết tháng 9 năm 2013, than thành phẩm toàn ngành đạt 29,35 triệu tấn, bằng 65,2% kế hoạch năm và bằng 94,9% so với cùng kỳ 2012, trong đó Than thành phẩm của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ước đạt 28,07 triệu tấn, bằng 66,8% so với kế hoạch năm và bằng 94,7% so với cùng kỳ 2012. Than tiêu thụ của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 9 tháng ước đạt 28,24 triệu tấn bằng 65,68% kế hoạch năm và bằng 101,9% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó, xuất khẩu 8,35 triệu tấn, đạt 55,85% kế hoạch năm và bằng 88% so với cùng kỳ năm 2012; tiêu thụ trong nước 19,89 triệu tấn, đạt 71,06% kế hoạch năm và bằng 109,13% so với cùng kỳ năm 2012. Than bán cho các hộ trong nước: Hộ điện đạt 10,37 triệu tấn bằng 73,02% kế hoạch năm và bằng 126,37% so với cùng kỳ; Hộ phân bón, hóa chất: 972 ngàn tấn bằng 58,93% kế hoạch năm, bằng 136,29% so với cùng kỳ; cho Giấy đạt 94 ngàn tấn, bằng 78,35% kế hoạch năm và bằng 122,68% so với cùng kỳ; cho Xi măng đạt 3,94 triệu tấn bằng 67,93% kế hoạch năm và bằng 98,64% so với cùng kỳ; than bán cho Hộ khác đạt 4,52 triệu tấn bằng 72,56% kế hoạch năm và bằng 86,23% so với cùng kỳ. Tồn kho than cuối quý II ước 7,53 triệu tấn, trong đó than sạch 5,65 triệu tấn, than  nguyên khai và bán thành phẩm 1,88 triệu tấn. Bóc đất đá 9 tháng thực hiện 154 triệu m3, đạt 61,57% kế hoạch năm, bằng 84% so với cùng kỳ. Mét lò đào thực hiện được 260 ngàn mét, đạt 68,46% kế hoạch năm, bằng 96,58% so với cùng kỳ. 
2. Ngành Công nghiệp nặng

- Ngành thép 

Trong 9 tháng đầu năm 2013 thị trường thép không có nhiều đột biến. Sản lượng sắt, thép thô tháng 9 ước đạt 246,4 nghìn tấn, giảm 1,2% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng ước đạt 2,038 triệu tấn, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm 2012; trong đó, sản lượng thép các loại của Tổng công ty Thép Việt Nam ước đạt 969,4 nghìn tấn, giảm 3,1% so với cùng kỳ.

Ngành thép tiếp tục gặp nhiều khó khăn khi giá điện tăng làm giá thành sản xuất thép tăng ảnh hưởng đến sức cạnh tranh với hàng nhập khẩu. Các doanh nghiệp trong nước không thể tăng giá bán vì sức mua yếu do quý III trùng vào thời điểm tháng 7 âm lịch và mùa mưa bão nên nhu cầu xây dựng xuống thấp. Tiêu thụ thép của các doanh nghiệp trong ngành đạt thấp. Bên cạnh đó, thép chứa hợp kim Bo của Trung Quốc để lách thuế đang nhập khẩu ngày càng nhiều vào thị trường Việt Nam đã gây ảnh hưởng đến thị phần của các doanh nghiệp thép trong nước. 
Các doanh nghiệp trong ngành phải luôn bám sát thị trường, sản xuất cầm chừng chỉ đủ nguồn cung để tránh dâng tồn kho. Do đó lượng thép xây dựng tồn ở các doanh nghiệp tính tới thời điểm cuối tháng 9 là 316.000 tấn, giảm 4.000 tấn so với tháng trước và tăng 12.000 tấn so với cùng kì năm trước; phôi chuẩn bị cho sản xuất tháng sau là 450.000 tấn, giảm 70.000 tấn (-13,46%) so với cùng kì năm trước. Đây là mức tồn kho bình thường và đủ gối đầu cho thị trường thép trong tháng tới. Cũng do thị trường diễn biến không thuận lợi nên năm nay xuất hiện tình trạng doanh nghiệp kinh doanh thép không dám trữ hàng mà chỉ tiêu thụ đến đâu lấy hàng đến đó. Thông thường các năm trước, thời điểm này các doanh nghiệp đua nhau trữ hàng để chờ đến mùa xây dựng bung hàng ra bán với giá cao. Để duy trì hoạt động sản xuất ổn định, luân chuyển dòng vốn nhanh, cắt giảm lượng tồn kho, các doanh nghiệp liên tục phải điều chỉnh mức giá và các chính sách bán hàng linh hoạt để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Giá bán đầu nguồn các mặt hàng thép xây dựng hiện tại: giá bán niêm yết (chưa VAT, chưa trừ chiết khấu) tại miền Bắc ở mức: thép cây phổ biến từ 12,5 - 12,95 triệu đồng/tấn; thép cuộn phổ biến từ 12,24 - 12,9 triệu đồng/tấn, giảm 100.000 - 350.000 đồng/tấn; tại miền Nam: Thép cây ở mức từ 12,8 - 13,87 triệu đồng/tấn; Thép cuộn ở mức từ 12,8 - 13,72 triệu đồng/tấn. Giá bán lẻ thép xây dựng tại các địa phương ổn định so với tháng 8 hiện phổ biến ở mức: tại miền Bắc từ 15 - 17,3 triệu đồng/tấn, giảm 400.000 - 500.000 đồng/tấn so với tháng trước; tại miền Nam từ 15,3 - 17 triệu đồng/tấn.

- Ngành phân bón, hóa chất

9 tháng đầu năm 2013, sản xuất phân đạm urê ước đạt 1.507,5 nghìn tấn, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó phân đạm ure của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ước đạt 343,4 nghìn tấn, tăng 136,8%; phân NPK ước đạt 1.845,7 nghìn tấn, tăng 0,1%; phân bón DAP (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) đạt 184,1 nghìn tấn, giảm 9,1% so với cùng kỳ; phân lân (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) đạt 1.185,9 nghìn tấn, giảm 0,5% so với cùng kỳ. Xuất khẩu phân bón các loại 9 tháng đầu năm giảm 20,4% về lượng và 24,6% về trị giá. Nhập khẩu phân bón tăng 22,5% về lượng và 6,9% về trị giá so với cùng kỳ. Nhập khẩu phân bón tăng mạnh nhất là phân SA, kali và phân DAP, nguyên nhân chủ yếu là do giá phân bón quốc tế nhất là phân DAP Trung Quốc giảm mạnh, xuống thấp hơn so với giá phân bón trong nước.

Nhu cầu sử dụng phân bón vẫn đang trong giai đoạn thấp nên khối lượng giao dịch không nhiều. Giá phân bón trong nước và thế giới nhìn chung vẫn tiếp tục giảm, thị trường ảm đạm bởi nhu cầu thấp trong khi nguồn cung khá dồi dào. Hiện tại, một số vùng của Đồng bằng Sông Cửu Long bắt đầu xuống giống nhưng diện tích xuống giống chưa nhiều dẫn đến nhu cầu chưa cao. Mặt khác, các tỉnh miền đông cũng qua thời kỳ chăm sóc cho các loại cây công nghiệp nên lượng tiêu thụ tháng 9 chậm. Các đại lý chưa dám nhập hàng khối lượng lớn, chỉ mua bán cầm chừng theo khối lượng tiêu thụ thực tế. Dự báo từ nay đến cuối năm, giá phân urê trong nước tiếp tục ổn định,.

- Ngành cơ khí, điện, điện tử
Sản xuất ô tô, xe máy trong 9 tháng đầu năm có nhiều tín hiệu khởi sắc, doanh thu các tháng gần đây liên tiếp tăng cao hơn so với cùng kỳ, ngoại trừ tháng 8 thị trường ôtô có vẻ trầm lắng hơn vì người dân không mua sắm hàng hóa có giá trị lớn vào tháng 7 âm lịch. Sản xuất ôtô tăng một phần là do các chính sách giảm thuế của Nhà nước và giải pháp thúc đẩy bán hàng từ doanh nghiệp. Phản ứng tích cực của người tiêu dùng sau khi lệ phí trước bạ ô tô chính thức giảm xuống còn từ 10-15% bắt đầu áp dụng tại một số tỉnh, thành phố là động lực đẩy mạnh tăng trưởng tiêu thụ ô tô. Bên cạnh đó, thị trường ô tô nội đang nóng lên khi mùa bán hàng tốt nhất trong năm đã tới. Để chuẩn bị cho mùa tiêu thụ cuối năm, các hãng ô tô ngay trong tháng này đã liên tiếp tung ra các sản phẩm mới, các Chương trình khuyến mại để đẩy mạnh bán hàng. 

Sản xuất các mặt hàng điện, điện tử trong quý không có nhiều biến động. Kinh doanh hàng điện máy đang trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp vẫn tiếp tục giảm giá, tung ra các chương trình khuyến mãi cho nhiều loại hàng từ điện máy, điện lạnh, điện tử, hàng gia dụng… nhằm tăng khả năng tiêu thụ.

So với tháng 9 năm 2012, sản lượng ô tô lắp ráp ước đạt 8,9 nghìn cái, tăng 20,1%; xe máy ước đạt gần 328 nghìn cái, tăng 5,7%; ti vi ước đạt 262,7 nghìn cái, tăng 26,1%; điện thoại di động ước đạt 12,0 triệu cái, tăng 6,7%. Tính chung 9 tháng so với cùng kỳ, sản lượng ô tô lắp ráp ước đạt 70,4 nghìn cái, tăng 12,6%; xe máy ước đạt hơn 2,76 triệu cái, tăng 14,4%; ti vi ước đạt 2,067 triệu cái, tăng 8,3%; điện thoại di động ước đạt 89,1 triệu cái, tăng 8,7%. 

3. Ngành công nghiệp nhẹ

- Ngành Dệt may
9 tháng đầu năm 2013, mặc dù sản xuất trong nước gặp nhiều khó khăn nhưng ngành dệt may vẫn có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng, sản xuất vải dệt từ sợi tự nhiên ước đạt 210,2 triệu m2, giảm 3,1%; vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo đạt 486,4 triệu m2, giảm 8,8% trong đó vải các loại (Tập đoàn Dệt may Việt Nam) ước đạt 42,0 triệu m2 tăng 11,1%; quần áo mặc thường đạt 2.017,7 triệu cái, tăng 11,7% so với cùng kỳ 2012. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc ước đạt 13.154 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó vải các loại đạt 538 triệu USD, tăng 6,3%.

Xuất khẩu dệt may sang các thị trường chính như Mỹ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc tăng trưởng mạnh trong những tháng gần đây, trong đó, xuất khẩu sang Nhật Bản có mức tăng trưởng cao. Tuy nhiên, các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và nhập khẩu nguyên phụ liệu ngành may do có sự có sự tranh mua nguyên liệu từ các quốc gia chuyên gia công hàng may mặc xuất khẩu. Các nhà cung cấp lợi dụng việc khan hiếm nguồn nguyên phụ liệu để cố tình trì hoãn việc giao hàng nhằm đẩy giá tăng lên từ 10% đến 15%. Điều này đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện những đơn hàng xuất khẩu đã ký kết trước đó của các doanh nghiệp trong nước. 

Vì vậy, song song với việc tiếp tục củng cố vị trí tại các thị trường xuất khẩu truyền thống và mở rộng thêm các thị trường tiềm năng, các doanh nghiệp trong ngành cần chủ động nguồn lực, đầu tư thiết bị công nghệ cho  khâu dệt - nhuộm - hoàn tất, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm dệt may Việt Nam, từng bước chủ động cung ứng nguyên phụ liệu, nâng cao chuỗi liên kết giữa các doanh nghiệp trong ngành, khép kín quy trình sản xuất từ sợi - dệt - nhuộm hoàn tất - may, chuyển dần từ hình thức gia công sang làm hàng FOB (mua nguyên liệu, bán thành phẩm) và ODM (tự thiết kế, sản xuất và bán sản phẩm), củng cố hệ thống phân phối sản phẩm để giữ vững thị phần ngay tại thị trường nội địa. 

Hiện nay, các doanh nghiệp trong ngành dệt may nhất là Tập đoàn Dệt may Việt Nam cũng như các nhà đầu tư nước ngoài đang tăng cường đầu tư mạnh vào một loạt các dự án sản xuất nguyên phụ liệu như: Dự án xây dựng Nhà máy Sợi Phú Hưng tại Khu công nghiệp Phú Bài (Thừa Thiên - Huế) do Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) làm chủ đầu tư khởi công vào ngày 02 tháng 8 năm 2013; Tập đoàn Texhong (Hong Kong) đưa vào hoạt động giai đoạn 1 Nhà máy sợi tại Quảng Ninh với ba nhà xưởng và một số công trình phụ trợ phục vụ sản xuất sợi... Điều này sẽ tạo ra giá trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh cho ngành Dệt may và giảm sự lệ thuộc vào nguyên phụ liệu nhập khẩu, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa cho sản phẩm

- Ngành Da giầy 

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp da giày nước ta bắt đầu nhộn nhịp trở lại từ quý II khi lượng đơn hàng xuất khẩu gia tăng và ổn định từ nay đến cuối năm. Sản lượng sản xuất sản phẩm giầy, dép da 9 tháng đầu năm ước đạt 184,9 triệu đôi, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu giầy, dép các loại 9 tháng năm 2013 ước đạt 6.072 triệu USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Chủng loại giày, dép xuất khẩu của ngành da giày Việt Nam chủ yếu là nhóm sản phẩm có đế ngoài và mũ giày bằng cao su, plastic, da thuộc hoặc da tổng hợp, mũ giày bằng nguyên liệu dệt…

Số lượng các đơn hàng xuất khẩu dự kiến sẽ gia tăng từ nay đến cuối năm do các nhà nhập khẩu sản phẩm da giày nổi tiếng trên thị trường thế giới đang có kế hoạch chuyển đổi các đơn đặt hàng của họ từ Trung Quốc sang Việt Nam để tận dụng chi phí và lợi thế lao động cũng như lợi thế về thuế khi Việt Nam chính thức được hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập GSP (thuế suất hạ từ 13% -14% xuống còn 3% - 4%) với tất cả các mặt hàng nhập khẩu vào thị trường EU từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Trong tháng 9, nhà sản xuất giày Nike đã mở rộng hoạt động tại Việt Nam với việc đầu tư mở rộng nhà máy tại tỉnh Đồng Nai để đón nhận những đơn đặt hàng lớn trong năm tới. Trước mắt, Tập đoàn Nike đã quyết định chuyển đơn hàng từ Indonesia, Trung Quốc sang Việt Nam.

Việt Nam đang bước vào những vòng đàm phán cuối để gia nhập hiệp định TPP và đang khởi động vòng đàm phán hiệp định FTA (các nước trong khối EU) là những cơ hội tạo làn sóng đầu tư vào lĩnh vực da giày, tăng khả năng tiếp cận công nghệ tiên tiến và tiếp cận với các thương hiệu lớn về sản phẩm giày dép, túi xách của thế giới. 

- Ngành Giấy
9 tháng năm 2013 sản xuất kinh doanh của ngành giấy gặp nhiều khó khăn do phải cạnh tranh gay gắt với sản phẩm giấy nhập khẩu. Thị trường tiêu thụ chậm, trong đó, mảng giấy in báo giảm mạnh nhất do người dân tiết kiệm chi tiêu và doanh nghiệp tiết kiệm quảng cáo trên báo hoặc chuyển sang các hình thức khác… 

Tổng công ty Giấy Việt Nam có kế hoạch đóng máy 1 tháng, bắt đầu vào giữa tháng 9 để bảo dưỡng định kỳ và cải tạo hoàn thiện dây chuyền sản xuất giấy tại phân xưởng giấy đã ảnh hưởng tới sản xuất của Tổng công ty. Sản xuất giấy các loại (Tổng công ty Giấy Việt Nam) tháng 9 ước đạt 3,9 nghìn tấn, giảm 34,6% so với cùng kỳ, tính chung 9 tháng ước đạt 81,2 nghìn tấn, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, thị trường giấy có nhiều tín hiệu khả quan khi giấy nhập khẩu đang giảm dần nhất là mặt hàng giấy in báo và giấy tráng phấn cao cấp. Điều này chứng tỏ chất lượng giấy nội đang cạnh tranh được với các sản phẩm cùng loại nhập ngoại, hiện tượng lỏng, móp giấy cơ bản đã được khắc phục. Đặc biệt, xuất khẩu giấy và sản phẩm từ giấy tháng 9 vẫn giữ được mức tăng khoảng 8,9% do thị trường ổn định. Trong đó, hai thị trường chính là Đài Loan (chuyên giấy vàng mã) và Hoa Kỳ (chuyên vở tập, giấy văn phòng) có tốc độ tăng trưởng đều đặn. 

Trong thời gian tới, các doanh nghiệp ngành giấy trong nước muốn cạnh tranh được phải nhanh chóng đẩy mạnh đầu tư vào dây chuyền sản xuất, đổi mới công nghệ, tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất, tăng tỷ lệ sử dụng gỗ nguyên liệu trong nước, mở rộng, phát triển trồng rừng nguyên liệu giấy để tạo nền tảng vững chắc cho sản xuất, đồng thời tập trung hơn nữa vào công tác thị trường, đảm bảo ổn định chất lượng giấy.
- Ngành dầu thực vật

Sản xuất kinh doanh của ngành trong tháng 9 và 9 tháng năm 2013 không có biến động lớn. Giá nguyên liệu tương đối ổn định nên giá bán hàng trong nước cũng ổn định, thuận lợi trong công tác bán hàng, riêng tháng 8 sản lượng bán hàng tăng mạnh do nhu cầu phục vụ Tết trung thu và có nhiều chương trình khuyến mại kích cầu. Sản lượng sản xuất dầu thực vật tinh luyện 9 tháng năm 2013 ước đạt 509,2 nghìn tấn, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp trong ngành dự trữ nguyên liệu hợp lý đủ nhu cầu sản xuất và tiêu thụ nên hạn chế được hao hụt nguyên liệu sản xuất. 

Trước thực trạng dầu thực vật nhập khẩu gia tăng, đe dọa nghiêm trọng ngành sản xuất dầu ăn nội địa, để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất dầu ăn trong nước, ngày 23 tháng 8 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 5987/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng dầu thực vật cụ thể là dầu nành tinh luyện, dầu cọ tinh luyện với mã HS: 1507.90.90, 1511.90 91, 1511.90 92, 1511.90.99 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau, có hiệu lực thi hành từ ngày 07 tháng 9. 

- Ngành thuốc lá
9 tháng đầu năm 2013, sản lượng sản xuất thuốc lá bao các loại ước đạt 4.180,2 triệu bao, tăng 4,3% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng thuốc lá của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam ước đạt 2.492 triệu bao, tăng 6,9% so với 2012. Sản lượng tiêu thụ thuốc lá tiếp tục sụt giảm tại các khu vực nông thôn, giữ ổn định tại khu vực thành thị. Tốc độ tăng trưởng mạnh và liên tục vẫn thuộc về phân khúc thuốc lá cao cấp (chủ yếu là nhãn quốc tế).

Từ tháng 8, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam bắt đầu sản xuất và phân phối thuốc lá điếu bao mềm với cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh. Tình trạng thuốc lá lậu vẫn diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng tới sản xuất và tiêu thụ của ngành. Bên cạnh đó, quý III trùng với tháng Ramanda - mùa ăn chay của các nước Hồi giáo nên sản lượng xuất khẩu thuốc lá điếu có sự sụt giảm nhất định. 

Song song với việc đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ, các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý thị trường, cơ quan chức năng địa phương ngăn chặn tình trạng buôn lậu thuốc lá ngoại qua biên giới đặc biệt là ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

- Ngành bia, rượu, nước giải khát

Tình hình sản xuất và tiêu thụ bia, rượu nước giải khát 9 tháng năm 2013 ổn định, có tăng trưởng, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh sản xuất và tiếp thị để tăng cường đưa sản phẩm ra thị trường. Sản xuất bia các loại ước đạt 2.155,9 triệu lít, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Trong đó, sản phẩm bia thương hiệu Sài Gòn ước đạt 981,5 triệu lít, tăng 7,5%, sản phẩm bia thương hiệu Hà Nội ước đạt 403,2 triệu lít, tăng 11,3% so với cùng kỳ. 
Trong tháng, các doanh nghiệp trong ngành đồ uống nói chung đã có nhiều hoạt động sôi nổi thông qua các hoạt động tôn vinh thương hiệu và văn hóa uống tại Lễ hội Đồ uống Việt Nam, các hoạt động góp phần xây dựng chính sách nhà nước nhằm giúp nhà nước tăng cường quản lý, xây dựng ngành theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng một ngành đồ uống trong sạch vững mạnh, hiện đại hóa, công nghiệp hóa, trách nhiệm với xã hội.

 Tổng công ty Cổ phần  Bia-Rượu-nước giải khát Hà Nội

Tháng 9, tiết trời mát, nhiều cơn mưa kéo dài khiến tình hình sản xuất và tiêu thụ bia gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các chỉ số nói chung vẫn tăng so với cùng kỳ. Mặc dù có nhiều bất lợi do tình hình kinh tế tiếp tục khó khăn, giá điện tăng nhưng Tổng công ty vẫn nỗ lực hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra. Sản lượng sản xuất bia các loại tăng 6,77%, trong đó thương hiệu Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tăng 11,33%, tăng mạnh nhất là bia chai Hà Nội 330ml tăng 49,86% so cùng kỳ, bia chai Trúc Bạch tăng 106,59%. Đây là hai sản phẩm bia cao cấp của Tổng công ty, mang lại giá trị và lợi nhuận cao. Bia chai địa phương vẫn tăng đáng kể so với cùng kỳ là 26,64% (mạnh nhất là bia chai Thanh Hóa tăng 28,03% so với cùng kỳ);

Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu- nước giải khát Sài Gòn

Tình hình sản xuất ổn định và có tăng trưởng so với năm trước. Tiêu thụ ở khu vực phía Nam và miền Trung ổn định, riêng khu vực phía Bắc có giảm do ảnh hưởng của mưa bão. 9 tháng đầu năm, sản phẩm bia các loại tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, sản phẩm nước giải khát tăng 23%, rượu đạt 96%, trong khi sản phẩm cồn chỉ đạt 75%.

- Ngành Nhựa:

9 tháng đầu năm 2013 sản xuất kinh doanh của ngành nhựa nhìn chung khó khăn. Việc tiêu thụ sản phẩm tăng hơn năm 2012 nhưng vẫn chậm, nhất là ở các doanh nghiệp sản xuất bao bì thực phẩm, thủy hải sản trong ngành do các công ty thực phẩm, thủy hải sản trong nước giảm sản lượng sản xuất.

Với thị trường nội địa, các doanh nghiệp Nhựa Việt Nam đã hưởng ứng mạng mẽ phong trào người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thông qua việc tham gia hàng loạt các hoạt động như: có mặt trong tất cả các phiên chợ hàng Việt trên mọi miền đất nước, tham gia sản phẩm vào các chương trình bình ổn giá…, tham gia các hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao được tổ chức định kỳ trên cả nước. Đặc biệt, trong một số dòng sản phẩm, hàng Việt Nam chiếm gần như tuyệt đối. Chẳng hạn, trong dòng hàng nhựa gia dụng, tỷ lệ hàng Việt chiếm đến 90%. 
Để phát triển thị trường xuất khẩu, các doanh nghiệp ngành nhựa hiện vẫn đầu tư vào thiết bị và công nghệ để tăng năng lực cũng như khả năng cạnh tranh, vì nhu cầu xuất khẩu của ngành nhựa vẫn lớn, đặc biệt ở các thị trường trọng điểm như Mỹ, Nhật, Đức. 

9 tháng đầu năm, tuy tăng trưởng xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam ở các thị trường có phần chậm lại nhưng vẫn đạt kết quả khả quan. Ước tính tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa 9 tháng đầu năm 2013 là 1.300 triệu USD, tăng 10,9 % so với cùng kỳ 2012. Tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 5.990 triệu USD, trong đó chất dẻo nguyên liệu để phục vụ sản xuất khoảng 2.316 nghìn tấn, trị giá khoảng 4.173 triệu USD tăng 13,8% về lượng và 17% về giá trị, sản phẩm từ chất dẻo khoảng 1.861 triệu USD tăng 22% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Trong 9 tháng qua, Việt Nam nhập khẩu nguyên liệu nhựa chủ yếu từ các thị trường: Ả rập Xê út, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan. 

Ngày 12 tháng 9 năm 2013, tại khu công nghiệp Nam Cấm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong chính thức khánh thành, đưa vào hoạt động Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhựa Thiếu niên Tiền phong miền Trung, sẽ nâng năng lực sản xuất của Nhựa Tiền phong hàng năm lên khoảng 88.000 tấn sản phẩm các loại./.

3. Đánh giá chung về sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2013

- Sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2013 có tăng trưởng và tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng của cùng kỳ năm 2012 nhưng so với cùng kỳ những năm trước đó thì vẫn còn ở mức thấp, điều này cho thấy sản xuất của ngành vẫn còn nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu do trong bối cảnh kinh tế suy giảm, sức mua trên thị trường trong và ngoài nước đều ở mức thấp, các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm và thúc đẩy sản xuất phát triển. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, thông qua mức tăng trưởng hàng tháng của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và tăng trưởng của ngành điện, có thể thấy sản xuất có dấu hiệu của sự phục hồi. 

- Trong các nhóm sản xuất thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến, có một số mặt hàng sản xuất tăng cao đã phần nào hỗ trợ cho sự suy giảm của nhóm và tập trung ở nhóm các mặt hàng có tỷ trọng lớn và có thị trường xuất khẩu ổn định như dệt may, giầy dép; thị trường trong nước tiêu thụ tốt như: sản phẩm thiết bị điện, xe có động cơ... Điều này cho thấy công tác phát triển thị trường cả trong và ngoài nước rất quan trọng, đóng vai trò lớn trong việc thúc đẩy phát triển sản xuất. 

- Ngành khai khoáng có mức tăng trưởng giảm, tập trung ở những sản phẩm là nguyên liệu đầu vào của sản xuất như than, đá, cát, sỏi, đất sét... điều này đã phản ánh thực tế khi sản xuất suy giảm, nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu giảm, sản xuất vì thế giảm theo.

- Những sản phẩm vẫn tồn kho tăng cao là những sản phẩm phục vụ chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản và phục vụ dân sinh. Nguyên nhân chủ yếu là do ngành chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản gặp khó khăn và sức mua của người tiêu dùng giảm mạnh.

- Trên cơ sở nghiên cứu biến động của chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), chỉ số tiêu thụ và chỉ số tồn kho từ đầu năm 2012 đến nay có thể thấy rằng chỉ số tồn kho liên tục giảm nhanh, chỉ số tiêu thụ đang trong xu hướng tăng dần, trong khi chỉ số sản xuất công nghiệp tăng chậm đã cho thấy những ngành có chỉ số tồn kho giảm trong thực tế chưa hẳn do tiêu thụ tốt (được phản ánh thông qua chỉ số tiêu thụ) mà do nhiều doanh nghiệp đã tiết giảm sản xuất. 
- Khó khăn lớn trong sản xuất công nghiệp hiện nay vẫn là tiêu thụ sản phẩm, vì thế các doanh nghiệp không đầu tư phát triển sản xuất. Một số ngành như dệt may, giày dép lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và nhập khẩu nguyên phụ liệu do có sự tranh mua nguyên liệu từ các quốc gia khác, các nhà cung cấp lợi dụng việc khan hiếm nguồn nguyên phụ liệu để cố tình trì hoãn việc giao hàng đẩy giá tăng lên từ 10% đến 15% đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện những đơn hàng xuất khẩu. Vì vậy, song song với việc tiếp tục củng cố vị trí tại các thị trường xuất khẩu truyền thống và mở rộng thêm các thị trường tiềm năng, các doanh nghiệp cần chủ động nguồn lực, đầu tư thiết bị công nghệ phát triển công nghiệp hỗ trợ, từng bước chủ động cung ứng nguyên phụ liệu.

III. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

1. Xuất khẩu hàng hoá

a) Về quy mô và tốc độ tăng: Tổng kim ngạch xuất khẩu (KNXK) 9 tháng ước đạt 96,46 tỉ USD (bằng 76,5% mục tiêu kế hoạch), tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2012 (tương đương với 13,08 tỷ USD); trong đó, xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt hơn 58,44 tỷ USD, tăng 27%; xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước đạt 32,5 tỷ USD tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, KNXK bình quân trong 9 tháng đầu năm ước đạt 10,7 tỷ USD/tháng là mức cao nhất từ trước đến nay, 9 tháng có 19 mặt hàng có KNXK trên 1 tỷ USD, giảm 2 mặt hàng so với cùng kỳ năm trước đó là sắn và sản phẩm từ sắn và xăng dầu các loại. (Phụ lục 5).


 b) Về nhóm hàng xuất khẩu

- Nhóm hàng nông lâm thủy sản 9 tháng xuất khẩu ước đạt 14,72 tỷ USD, chiếm 15,2% trong tổng KNXK, giảm 6,5% so với cùng kỳ. Trong số 7 mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ yếu, có 4 mặt hàng lượng xuất khẩu giảm, đó là cà phê, chè, gạo, sắn và sản phẩm từ sắn còn lại các mặt hàng khác lượng xuất khẩu đều tăng, trong đó giảm nhiều nhất là mặt hàng sắn xuất khẩu giảm 28,7%, tiếp đến là cà phê giảm 22,5%, gạo giảm 12,3%, chè giảm 2,8%. Có 3 mặt hàng giá xuất khẩu tăng nhẹ là cà phê, chè, sắn và sản phẩm từ sắn, còn lại đều có giá xuất khẩu giảm, trong đó giảm mạnh ở giá cao su (-16,8%), tiếp đến là hạt điều (- 6,1%), hạt tiêu (-3,7%), gạo (-2,7). Giá xuất khẩu giảm đã làm giảm 433 triệu USD KNXK của nhóm; lượng xuất khẩu giảm đã làm giảm 930 triệu USD KNXK của nhóm. Tính chung cả giảm giá và lượng của nhóm nông sản đã làm giảm 1,36 tỷ USD KNXK. 

- Nhóm nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 7,23 tỷ USD, chiếm gần 7,5% trong tổng KNXK, giảm 17,1% so với cùng kỳ. Trong số 4 mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của nhóm chỉ có mặt hàng quặng và khoáng sản khác lượng xuất khẩu tăng, nguyên nhân do Chính phủ cho phép xuất khẩu một số loại quặng để giảm tồn kho. Các mặt hàng như than đá, dầu thô, xăng dầu các loại lượng xuất khẩu đều giảm, trong đó, xăng dầu giảm nhiều nhất (-33%), tiếp đến là than đá (-25,3%), dầu thô (-11,8%). Tất cả các mặt hàng xuất khẩu của nhóm có giá xuất khẩu đều giảm. Tính chung do giảm giá và lượng của nhóm hàng này đã làm giảm 1,48 tỷ USD KNXK.

 - Nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 67,24 tỷ USD, chiếm hơn 69,7% trong tổng KNXK, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đây là nhóm hàng có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao và là nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng KNXK. Trong đó, nổi lên là nhóm mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện và máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện có quy mô và tốc độ tăng trưởng cao lần lượt là tăng 75,5% và 45,3%. Những mặt hàng chủ lực có quy mô xuất khẩu lớn như: dệt may, giày dép, sản phẩm gỗ, máy móc thiết bị phụ tùng, phương tiện vận tải và phụ tùng có mức tăng trưởng thấp hơn mức tăng trưởng chung của toàn ngành, mặt hàng thuỷ sản chỉ tăng 3,9%... điều này đã phản ảnh sự khó khăn của thị trường tiêu thụ sản phẩm trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm.  

- Nhóm hàng hoá khác (chưa phân tổ) ước đạt 7,25 tỷ USD, chiếm 7,5% trong tổng KNXK, tăng 27,4% so với cùng kỳ. Đây là nhóm hàng có tốc độ tăng cao nhất, tuy nhiên chưa có số liệu cụ thể để đánh giá được đóng góp của những mặt hàng nào trong nhóm này vào tăng trưởng xuất khẩu.

c) Về giá xuất khẩu

So với giá hàng hoá năm 2012, giá hàng hóa xuất khẩu 9 tháng 2013 của các mặt hàng tính được về giá đối với nhóm hàng nông sản do giảm giá đã làm giảm 433 triệu USD, đối với nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản do giảm giá đã làm giảm 549 triệu USD. Tính chung cho cả 2 nhóm hàng do giảm giá đã làm giảm 982 triệu USD KNXK. Nếu tính chung cả tăng, giảm giá và tăng, giảm lượng của nhóm nông sản và khoáng sản đã làm giảm hơn 2,8 tỷ USD KNXK chung của cả nước. 
Đóng góp vào tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu do tăng/giảm giá, và lượng nhóm hàng nông sản, nhiên liệu và  khoáng sản 9T/2013 so với 9T/2012

                                                                                        Đơn vị tính: Tr. USD
	Mặt hàng
	Đơn vị
 tính
	9T/TH 2013
	9T/TH 2012
	Chênh lệch (tr.USD)

	
	
	Lượng
	Giá
	Tiền
	Lượng
	Giá
	Tiền
	Tổng số
	Trong đó:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 +/- do giá
	 +/- do lượng

	Hàng nông sản
	Tr. USD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-1,363
	-433
	-930

	Hạt điều
	Ng. tấn
	192
	    6.344 
	1,218
	162
	     6.753 
	1,094
	124
	-79
	203

	Cà phê
	 
	1,038
	    2.146 
	2,228
	1,340
	     2.127 
	2,850
	-622
	20
	-642

	Chè các loại
	 
	103
	    1.592 
	164
	106
	     1.519 
	161
	3
	8
	-5

	Hạt tiêu
	 
	114
	    6.605 
	753
	93
	     6.860 
	638
	115
	-29
	144

	Gạo 
	 
	5,476
	    0.440 
	2,411
	6,241
	     0.453 
	2,825
	-414
	-68
	-346

	Sắn và SP từ sắn
	 
	2,471
	    0.333 
	822
	3,446
	     0.308 
	1,061
	-239
	61
	-300

	Cao su
	 
	725
	    2.368 
	1,717
	719
	     2.847 
	2,047
	-330
	-347
	17

	Nhóm NL&KS
	Tr.USD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-1,487
	-549
	-938

	Than đá
	Ng. tấn
	9,022
	    0.073 
	663
	10,270
	     0.086 
	888
	-225
	-117
	-108

	Dầu thô
	 
	6,359
	    0.865 
	5,500
	6,983
	     0.893 
	6,234
	-734
	-177
	-557

	Xăng dầu các loại
	 
	981
	    0.927 
	909
	1,465
	     0.984 
	1,441
	-532
	-56
	-476

	Quặng và KS khác
	 
	1,645
	    0.099 
	163
	723
	     0.220 
	159
	4
	-199
	203


d) Về thị trường xuất khẩu: 9 tháng đầu năm 2013, xuất khẩu tăng không đồng đều trên tất cả các thị trường, thị trường Châu Âu có mức tăng trưởng cao nhất ước tăng 21,9%, trong đó EU 27 tăng 25,7%, một số thị trường tăng trưởng cao như: Áo tăng gấp hơn 2 lần, Bồ Đào Nha tăng 54,4%, Latvia tăng 49,4%, Thụy Điển tăng 42,4%. Tuy nhiên, nhóm các nước Tây Âu, Đông Âu và Bắc Âu xuất khẩu giảm (-5%), giảm chủ yếu ở thị trường Nauy, Thuỵ Sỹ... Tiếp đến là thị trường Châu Mỹ ước tăng 13,4%, thị trường Hoa Kỳ ước tăng 10,6%; thị trường các nước Mỹ latinh và vùng Caribê tăng trưởng khá (+32,1%), tăng ở những thị trường như: Braxin, Chilê, Mêhicô (Phụ lục 6)
Thị trường Châu Á đứng thứ 3 với mức tăng là 12,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, nhóm các nước Tây Á và Trung Nam Á tăng trưởng cao lần lượt là 65,7% và 42,6%. Khối Đông Nam Á tăng 12,9%, trong đó tăng cao ở 2 thị trường mới nổi là Myanma (gấp hơn 2 lần) và Đông Timo (+90,8%). Các nước Đông Á có mức tăng trưởng thấp nhất trong nhóm chỉ tăng 5,6%.  

Xuất khẩu sang thị trường Thị trường Châu Đại Dương đứng thứ 4 với mức tăng trưởng 9,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tăng cao ở thị trường Niudilan. Thị trường Châu Phi đứng thứ 5, với mức tăng 6,5%, tăng cao ở thị trường Angieri và Nam Phi. 

2. Nhập khẩu hàng hoá và cán cân thương mại

2.1. Nhập khẩu hàng hoá

Tổng kim ngạch nhập khẩu (KNNK) hàng hoá 9 tháng ước đạt 96,58 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2012. Kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 55 tỷ USD, tăng 24,8% chiếm tỷ trọng 56,4% tổng KNNK cả nước; Kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp 100% vốn trong nước đạt 42 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 43,6% tổng KNNK cả nước, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2012 (Phụ lục 7).
a) Về nhóm hàng nhập khẩu

- Nhóm hàng hoá cần nhập khẩu tăng 15,1%, trong đó một số mặt hàng có tốc độ tăng cao trên 30% gồm: hạt điều, thức ăn gia súc và nguyên liệu, dầu thô, bông các loại, máy tính, sản phẩm điện tử và linh liện, điện thoại các loại và linh kiện, các mặt hàng này đều là nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu.

- Nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu 9 tháng đầu 2013 ước khoảng 3,34 tỷ USD, chiếm 3,5% tỷ trọng nhập khẩu và tăng 3% so với cùng kỳ, trong đó tăng chủ yếu ở mặt hàng đá quý, kim loại quý và sản phẩm (+49%) và mặt hàng rau quả (+26,7%).
- Nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu 9 tháng đầu năm ước khoảng 4,32 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ, trong đó tăng chủ yếu ở mặt hàng điện thoại di động và (+27.9%) và mặt hàng ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ (+22,8%).
b) Về thị trường nhập khẩu: KNNK từ thị trường Châu Á vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất trong số các thị trường nhập khẩu của cả nước chiếm 80,6%. Trong đó, KNNK từ ASEAN chiếm hơn 16%, các nước Đông Á chiếm 59,7%, riêng Trung Quốc chiếm hơn 27,5% trong tổng KNNK của cả nước. Xét về tốc độ tăng, nhập khẩu từ Châu Phi tăng cao nhất (+49,6%), tiếp đó đến Châu Á tăng 17,3%, Châu Âu tăng 13,9%, Châu Mỹ tăng 7%, Châu Đại dương giảm 10,4%. (Phụ lục 8).

2.2. Cán cân thương mại 

Nhập siêu 9 tháng năm 2013 ước khoảng 124 triệu USD, bằng 0,13% kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) xuất siêu 3,95 tỷ USD, các doanh nghiệp trong nước nhập siêu gần 9,5 tỷ USD. Việt Nam vẫn nhập siêu chủ yếu với khu vực Châu Á.
Biểu đồ 2: Xuất nhập khẩu và cán cân thương mại 9 tháng năm 2008 đến 9 tháng năm 2013
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 Đánh giá chung về hoạt động xuất nhập khẩu 9 tháng 
- 9 tháng năm 2013, xuất khẩu ước đạt khoảng 76,6% kế hoạch năm 2013 (126,1 tỷ USD). Khối các doanh nghiệp FDI vẫn tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong việc tạo giá trị xuất khẩu, tỷ trọng ngày càng tăng, xuất khẩu của khối FDI (không kể dầu thô) 9 tháng năm 2012 chiếm tỷ trọng 55,2%, 9 tháng năm 2013 chiếm tỷ trọng 60,5%. Tính riêng một số mặt hàng có sự tham gia của khối FDI như: dệt may, giầy dép, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại các loại và linh kiện đã chiếm đến 43,7% tổng KNXK của Việt Nam. Nếu tính giá trị tuyệt đối, 9 tháng năm 2013 so với cùng kỳ tăng 13,08 tỷ USD, thì nhóm 4 mặt hàng này đã tăng gần 11,8 tỷ USD.

Trong bối cảnh xuất khẩu nhóm nông sản, thủy sản và nhóm nhiên liệu khoáng sản đều giảm thì xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến đóng góp vai trò quan trọng vào sự tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu. Kim ngạch nhóm này trong 9 tháng năm 2013 tăng 26,4%, chiếm tỷ trọng 69,7% tổng kim ngạch xuất khẩu.

           Một số mặt hàng chủ lực như: dệt may, da giầy, sản phẩm gỗ... có quy mô xuất khẩu lớn nhưng tốc độ tăng trưởng đạt thấp hơn so với mức tăng trưởng xuất khẩu chung của cả nước đã thể hiện sự khó khăn trong tìm kiếm thị trường xuất khẩu, đặc biệt rơi vào những doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước, vì vậy vẫn cần lưu ý để có biện pháp hỗ trợ trong việc đẩy mạnh xuất khẩu trong những tháng cuối năm.
- Xuất khẩu nhóm hàng nông sản, thủy sản tiếp tục giảm cả về giá và lượng so với cùng kỳ thể hiện việc các doanh nghiệp xuất khẩu các nhóm hàng này tiếp tục đối mặt với những khó khăn như nhu cầu thị trường giảm, giá cả thị trường thế giới của một số mặt hàng giảm do cung vượt quá cầu, nguồn hàng cho xuất khẩu giảm đối với một số mặt hàng do đã hết mùa vụ.

- Nhập khẩu nhóm hàng hạn chế nhập khẩu và nhóm hàng cần kiểm soát tiếp tục được kiểm soát ở mức hợp lý, tăng trưởng lần lượt 3% và 13,5% so với cùng kỳ. Nhập khẩu nhóm hàng cần nhập khẩu (gồm nguyên nhiên vật liệu và máy móc thiết bị) tăng 15,1% so với cùng kỳ, trong đó, đa số các mặt hàng đều có sự tăng trưởng cho thấy dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế thông qua việc các doanh nghiệp tăng nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất và đầu tư
Nhìn chung, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam 9 tháng năm 2013 có tốc độ tăng xuất khẩu cao hơn tốc độ tăng nhập khẩu. Với mục tiêu kế hoạch KNXK tăng 10% thì cả năm phải đạt 126,1 tỷ USD. Tuy nhiên, trong chín tháng đầu năm đã đạt 96,46 tỷ USD và trên thực tế, tình hình xuất khẩu vẫn có xu hướng tăng, theo thống kê của những năm gần đây KNXK Việt Nam thường tăng mạnh vào những tháng cuối năm, nếu không có yếu tố đột biến khả năng xuất khẩu cả năm sẽ đạt khoảng 131 tỷ USD, tăng khoảng 14% so với năm 2012, cao hơn 4% so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Nhập khẩu cả năm sẽ đạt khoảng 131,5 tỷ USD, tăng 15,6% so với năm 2012. 
3. Thị trường trong nước

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội:  tháng 9 năm 2013 ước đạt 223.288 tỷ đồng, tăng 1,87% so với tháng trước, tính chung 9 tháng đầu năm 2013, tổng mức bán lẻ đạt 1.932.012 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2012, tăng thấp hơn so với mức tăng 17,3% của năm ngoái và thấp so với cùng kỳ các năm trước (các năm trước thông thường tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ so với cùng kỳ thường tăng từ 20-22%), nguyên nhân chủ yếu do sức mua yếu. Nếu loại trừ yếu tố tăng giá, tổng mức bán lẻ 9 tháng năm 2013 đạt mức tăng 5,3%.

 Xét về cơ cấu ngành kinh tế: nhóm khách sạn, nhà hàng và dịch vụ đạt mức tăng cao hơn các ngành khác (đều tăng khoảng 15%), ngành thương nghiệp đạt mức tăng cao nhất là 11,95%, ngành du lịch có mức tăng thấp nhất là 2,36%. 

Xét về loại hình kinh tế: nhóm kinh tế Nhà nước giảm 7,22% trong khi các nhóm nội địa ngoài Nhà nước tăng từ 11,54 - 16,7%, đặc biệt nhóm đầu tư nước ngoài tăng 35,43%. (Phụ lục 9)
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 năm 2013 tăng 1,06% so với tháng trước. Như vậy CPI 9 tháng đầu năm 2013 đã tăng 4,63% so với tháng 12 năm 2012 (đây là mức tăng thấp so với các năm trước, CPI cùng kỳ năm 2012 đạt mức tăng 5,13%, cùng kỳ năm 2011 tăng 16,63%), trong đó 02 nhóm tăng cao nhất là nhóm thuốc, dịch vụ y tế và nhóm giáo dục (tăng lần lượt 18,67% và 10,98%) do việc điều chỉnh tăng phí dịch vụ y tế và phí dịch vụ giáo dục tại một số địa phương lớn trên cả nước; các nhóm hàng khác không có biến động lớn, giá gas, xăng dầu trong 9 tháng đầu năm được điều chỉnh theo sự biến động của thị trường, có tăng có giảm nên CPI các nhóm hàng chịu tác động trực tiếp từ các mặt hàng này cũng có sự tăng giảm hợp lý. Ngoài ra, CPI 9 tháng đầu năm của các nhóm hàng khác phần lớn tăng dưới mức tăng chung (là 4,63%), riêng nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 4,87% do nhu cầu và giá các mặt hàng này tăng cao từ đầu năm (dịp Tết Nguyên đán).

Thị trường hàng hoá trong nước dồi dào, nguồn cung hàng hoá trên thị trường luôn được đảm bảo, tuy nhiên do mức độ phục hồi kinh tế chậm, thu nhập của người dân chưa được cải thiện đáng kể nên sức tiêu thụ hàng hóa trên thị trường cũng chưa tăng nhiều. So với một số năm gần đây, khó khăn đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa đã giảm do sức ép về chi phí tài chính không còn lớn (lãi suất huy động và cho vay đã giảm mạnh), lượng hàng tồn kho không còn cao (một phần do các doanh nghiệp đã chủ động thu hẹp sản xuất). 

Thị trường các mặt hàng thiết yếu trong 9 tháng đầu năm cũng không có nhiều biến động. Bên cạnh việc triển khai tốt các chương trình bình ổn thị trường trong các dịp Lễ, Tết, Chính phủ và các Bộ, ngành cũng đã có sự điều hành linh hoạt hơn đối với giá cả, cung cầu các mặt hàng quan trọng như nhóm nhiên liệu năng lượng thông qua việc kết hợp hài hòa các công cụ như thuế, quỹ bình ổn, xuất nhập khẩu... Đối với nhóm hàng nông sản, do giá các mặt hàng thực phẩm liên tục giảm sâu trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 6, giá lương thực cũng giảm sâu từ tháng 4 đến tháng 7 đã ảnh hưởng đến thu nhập của người nông dân. Để đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thực phẩm thiết yếu trong các tháng cuối năm, giảm bớt khó khăn cho người nông dân, Chính phủ và các Bộ, ngành đã có những giải pháp hỗ trợ về tín dụng, tiêu thụ, thu mua tạm trữ... Đến tháng 9, thị trường các mặt hàng nông sản đã bắt đầu hồi phục, giá các mặt hàng như thịt lợn, gà, lúa gạo đã bắt đầu tăng nhẹ lên mức giá tương đương cùng kỳ năm trước.

Với diễn biến nêu trên, thị trường hàng hóa các tháng còn lại của năm 2012 có nhiều diễn biến phức tạp, chịu tác động bởi nhiều yếu tố chủ quan và khách quan, trong đó đáng chú ý là sự suy giảm trong tiêu dùng... dự kiến tổng mức bán lẻ năm 2013 tăng khoảng 13-14% so với năm 2012.

Công tác quản lý thị trường: theo thống kê chưa đầy đủ, trong 9 tháng đầu năm 2013, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 120.000 vụ, xử lý 62.000 vụ vi phạm; trong đó 8.359 vụ vi phạm về buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu; 9.036 vụ vi phạm về sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm an toàn thực phẩm; 40.472 vụ vi phạm về gian lận thương mại; với tổng số thu nộp ngân sách 240 tỷ đồng, trong đó phạt vi phạm hành chính 157,2 tỷ; tiền bán hàng tịch thu là 60,4 tỷ và truy thu thuế là 2,4 tỷ đồng. Hai Chi cục có trị giá hàng tịch thu chưa bán cao là Thành phố Hồ Chí Minh (gần 60 tỷ) và Hà Nội (trên 53 tỷ). 

IV. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Công tác đầu tư trong nước: Tổng vốn đầu tư xây dựng ước 9 tháng năm 2013 của các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty và các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Công Thương thực hiện 153.246,9 tỷ đồng bằng 62,9% kế hoạch năm, trong đó: các Tập đoàn và Tổng công ty 91 thực hiện 153.009,8 tỷ đồng và bằng 62,8% kế hoạch năm; khối hành chính sự nghiệp thực hiện 237,1 tỷ đồng bằng 76% kế hoạch năm (Phụ lục 10).

�Chưa có biểu đồ?





